
STT Mã hàng hoá Tên hàng hóa ĐVT Hình ảnh Mô tả hàng hóa Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 26TP01 Bàn chải chà chân Cái

Chất liệu: được làm từ nhựa PP, loại có tay 

cầm chắc chắn dễ dàng tạo lực đẩy. Kích 

thước ≥ 11,2cm x 6cm x 5cm

83

2 26TP02 Bao tải Cái
Có độ bền cao, làm từ PP không độc hại. 

Kích thước: ≥ 60cm x 95cm
380

3 26TP03 Bọc PE Kg

Kiểu dáng: có quai hoặc không quai. Màu 

trắng trong suốt

Chất liệu: nhựa PE/HDPE.

Dẻo dai, độ dày ≥ 5 dem, chắc chắn, nguyên 

vẹn, không mùi.

Kích thước ≥ 6 cm x 12 cm

936

4 26TP04 Bọc rác Kg

Kiểu dáng: Túi 2 quai, có xếp hông. Chất 

liệu: nhựa PE/HDPE, dẻo dai, chắc chắn, 

nguyên vẹn, không mùi. Kích thước: ≥ 40cm 

x 70cm. Màu xanh dương và vàng

335

5 26TP05 Bọc tự hủy Kg

Kiểu dáng : Túi 2 quai, có xếp hông

Màu sắc : trắng đục

Loại túi nilon sinh học, dưới điều kiện thích 

hợp, túi sẽ tự phân hủy thành các CO2 và 

H2O hoặc tạo thành chất hữu cơ đơn giản và 

hòa tan trong môi trường. Kích thước ≥ 

15cm x 27 cm

5,708

6 26TP06 Bột giặt Kg

Dạng bột hoặc hạt, tơi xốp, không vón cục; 

Màu trắng hoặc cho phép điểm các hạt phụ 

gia xanh, đỏ nhạt, mùi hương hoa; Đóng gói 

bịch 9 kg/túi, Hạn sử dụng  ≥ 1 năm. Hàm 

lượng chất hoạt động bề mặt: 19,5 ± 1%

477

7 26TP07 Chổi cỏ Cây

Chất liệu: bông cỏ thiên nhiên, còn nguyên 

thân để tạo thành cán, đầu lót dây nilon màu 

làm tay cầm. Lưỡi chổi được bện vòng trong 

và vòng ngoài bằng dây kẽm. Kích thước: ≥ 

110 cm x 55 cm. Trọng lượng: ≥ 420gram/ 

cây

34
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8 26TP08 Chổi đuôi chồn Cây

Chất liệu: nhựa PP, tay cầm chắc chắn, đầu 

chà tròn. Kích thước ≥ 33cm x 7,5cm x 1cm. 

Trọng lượng ≥ 85g/cây

34

9 26TP09 Cước nhôm Miếng
Chất liệu: Được làm từ những sợi thép nhỏ, 

xoắn. Kích thước: ≥  4cm x 8cm.
90

10 26TP10 Cước xanh Miếng
Chất liệu: sợi cước, hạt mài nhám giúp lấy đi 

vết bẩn dễ dàng. Kích thước ≥ 8cm x 12cm.
260

11 26TP11 Dây thun Kg

Chất liệu: 90-100% cao su, có độ bền và độ 

co dãn tốt, chịu được sức căng cao mà vẫn 

giữ được tính linh hoạt. Kích thước: ≥ 5cm x 

1,5ly

544

12 26TP12 Đèn pin Cái

Dòng đèn LED siêu sáng, vỏ hợp kim nhôm, 

nhỏ gọn. Các thông số chính bao gồm bóng 

LED, có 3 chế độ hoạt động: sáng vừa, cực 

sáng, sáng nhấp nháy liên tục, và kích thước 

≥ 155 x 39 x 39 mm. Thiết bị có tính năng 

chống nước và tự ngắt sạc khi đầy

198

13 26TP13 Dép tổ ong Đôi

Chất liệu: nhựa xốp, chống trượt. Màu sắc: 

trắng hoặc màu khác tùy theo yêu cầu khi 

giao hàng. Kích thước (size): tùy theo yêu 

cầu khi giao hàng

657

14 26TP14 Đồ hốt rác Cái

Chất liệu: Nhựa PP loại cán liền, thiết kế mặt 

hốt thẳng, khít dễ hốt sạch rác và bụi bẩn, 

đảm bảo hiệu quả sử dụng dài lâu. Kích 

thước: ≥ 60cm x 35cm x 30cm

22

15 26TP15 Găng tay cao su Cặp

Chất liệu: nhựa PE nguyên sinh, trong suốt, 

không mùi không chất độc hại. Loại sử dụng 

1 lần. Kích thước theo yêu cầu thực tế khi 

giao hàng tại Bệnh viện.

134

16 26TP16 Giấy vệ sinh Cặp

Nguyên liệu bột giấy 100%, không chứa các 

chất tẩy trắng độc hại. Giấy 2 lớp dai, mềm 

mại, thấm hút tốt; Định lượng ≥ 17 g/m2. Dễ 

phân hủy, thân thiện với môi trường

11,422

17 26TP17 Khăn lau Cái

Chất liệu: 100% cotton, độ thấm hút cực cao, 

đặc biệt có thể giặt tái sử dụng rất nhiều lần, 

không ra màu khi giặt. Màu sắc: Nhiều màu, 

theo yêu cầu giao hàng thực tế tại bệnh viện. 

Kích thước: ≥ 35cm x 80cm.

985



18 26TP18 Miếng dán chuột Miếng

Thành phần: Dầu công nghiệp (70%), keo 

Latex (10%), nhựa thông/colopan (18%), 

nước (2%).

Đặc điểm: Không mùi, không độc hại, không 

chảy khi trời nóng. Kích thước ≥ 14 cm x 24 

cm

172

19 26TP19 Nilon bao sổ Mét Dạng keo ép dày, nhựa PE trong suốt 67

20 26TP20 Nước lau kính Chai

Thành phần: Sodium Lauryl Ether Sulfate, 

Isopropyl Alcohol...Hoặc tương đương. Quy 

cách: chai dạng xịt, thể tích ≥ 540ml/chai

90

21 26TP21 Nước lau sàn Chai

Trạng thái: Lỏng sánh, đồng nhất, không 

phân lớp, hương thơm dịu nhẹ. Thành Phần: 

Alcohol Ethoxylated, Carbomer, hương liệu 

(Ylang, Chanh sả), .... và các chất bảo quản; 

Hoặc tương đương Công thức giúp đánh bay 

bụi bẩn, sát khuẩn nhẹ nhàng, tạo mùi thơm 

và an toàn cho bề mặt sàn. . Quy cách ≥ 1 

lít/chai

169

22 26TP22 Nước rửa tay Chai

Bảo vệ khỏi ≥ 99.9% vi khuẩn, hương thơm 

nhẹ nhàng, dễ chịu. Thành phần: Water, 

Myristic Acid, Lauric Acid, Palmitic Acid, 

Glycerin, Citric Acid, Silver Oxide...Quy 

cách: ≥ 180g/chai

3,437

23 26TP23 Nước tẩy bồn cầu Chai

Trạng thái: Chất lỏng, đồng nhất, không phân 

lớp, mùi thơm dịu nhẹ. Thành phần: 

Hydrochloric Acid, Cetrimonium Chloride, 

Etidronic Acid….hoặc tương đương. Quy 

cách ≥ 880ml/chai

118

24 26TP24 Nước tẩy Javen Lít

Thành Phần: Sodium hypochlorite và Sodium 

hydroxide, nước và các phụ gia khác. Công 

dụng: Sản phẩm dùng để tẩy trắng quần áo, 

khử mùi, lau vệ sinh sàn nhà, sát trùng nhà ở, 

bệnh viện, nhà vệ sinh

538

25 26TP27 Oxy già Lít

Có công thức hóa học là H2O2, là một chất 

oxy hóa dạng lỏng trong suốt, đặc tính nhớt, 

có các thuộc tính oxy hóa mạnh, là chất tẩy 

trắng mạnh được sử dụng như là chất tẩy uế, 

cũng như làm chất oxy hóa.

30



26 26TP28 Rổ nhựa Cái

Chất liệu nhựa PP (Polypropylene), không 

chứa BPA (Bisphenol A), có độ bền cao. 

Kích thước ≥ 35cm x 45cm x 15cm

192

27 26TP29 Thảm chỉ Cái

Chất sợi dày bện, vô cùng chắc chắn. Đế 

được làm chống trơn an toàn. Kích thước: ≥ 

50cm x 30cm

88

28 26TP30 Xà bông cục Cục
Diệt khuẩn đến ≥ 99.9%, hương thơm nhẹ 

nhàng, dễ chịu. Trọng lượng ≥ 125g/cục
343

29 26TP31 Xịt muỗi Chai

Bình hình trụ, dạng xịt; diệt được: muỗi, 

kiến, và các côn trùng khác, không độc hại 

cho người. Dung tích: ≥ 600ml/chai

553

30 26TP32 Khăn giấy vuông Gói

Thành phần: 90-100% bột giấy nguyên chất, 

mềm, mịn, không hoá chất tẩy trắng độc hại. 

Đóng gói  ≥ 100 tờ/gói, kích thước  ≥  33cm 

x 33cm. Định lượng: 18gram ± 2

4,611

31 26TP33 Ly giấy Cái

Loại cốc dùng 1 lần. Chất liệu an toàn: Làm 

từ bột giấy nguyên sinh, bề mặt thường được 

tráng phủ một lớp PE hoặc màng sinh học 

chống thấm nước, không gây mềm nhũn hay 

rã giấy khi sử dụng. Dung tích ≥ 150ml. Quy 

cách đóng gói ≥ 25 cốc/ cây

12,100

32 26TP34 Xịt phòng Chai

Nước sản xuất: Việt Nam

Mùi hương: Hương charming (mùi hương 

này là sự kết hợp giữa hoa hồng, linh lan, 

citrus và xạ hương...)

Thể tích ≥ 400ml

Công dụng: Hương thơm nồng nàn làm cho 

không khí trong phòng luôn thơm mát tạo 

cảm giác sảng khoái và sự cao cấp khác biệt

24

33 26TP35 Ổ khóa mật khẩu 4 số Cái

Chất liệu: thép không gỉ. Mật mã: 4 số. Kích 

thước càng khóa dày ≥ 10mm, càng cao ≥ 

6.5cm, độ rộng lồng càng ≥ 5cm. Khóa 

ngang ≥ 8cm, cao ≥ 9cm. Trọng lượng ≥ 

250G.

38

34 26TP36 Kệ dép 03 tầng Cái

Kệ 3 tầng làm từ chất liệu nhựa PP chính 

phẩm, dày dặn, cứng cáp, cầm lên cảm giác 

rất chắc chắn. Màu sắc tươi sáng, không 

chói: Đỏ, Dương, Xám trắng, màu nâu. Kích 

thước: ≥ 66 cm x 30 cm x 67 cm.

10



35 26TP37 Thùng rác đạp Cái

Thùng rác đạp ≥ 20 lít 

Kích thước ≥ 37 x 27 x 44 (cm) 

Dung tích: 20 lít - Chất liệu: HDPE. Màu 

sắc: nhiều màu.

46

36 26TP38 Áo gối  Cái
Chất liệu: Vải thun. Kích thước 40cm x 

60cm
15

37 26TP39 Drap giường Cái Chất liệu: Vải thun. Kích thước 1.2 m x 2 m 15

38 26TP40
Giỏ nhựa có quay xách 

để hồ sơ
Cái

Giỏ nắp được làm từ chất liệu nhựa PP an 

toàn, bền đẹp không mùi, an toàn khi sử 

dụng. Tay xách được thiết kế chắc chắn, 

nhặn mịn. Cầm nắm dễ dàng không đau tay. 

Thiết kế giỏ lưới thông thoáng, các mắt xích 

liên kết vững chắc, đồ sẽ không bị rơi ra 

ngoài. Giỏ có độ bền cao, bền màu. Có thể 

dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Kích 

thước: ≥ 45 x 28 x 25 cm

6

39 26TP41
Xô nhựa đựng rác có 

quay xách và nắp đậy
Cái

Kích thước ≥ 330 x 250 x 360cm

Dung tích ≥ 20 lít. Vật liệu: HDPE. Màu sắc: 

nhiều màu

21

40 26TP42 Cọ rửa bình sữa Cái

Đầu cọ silicon mềm mại: Dễ dàng làm sạch 

mọi ngóc ngách trong bình, ly và chai lọ. Cán 

dài ≥  31cm: Phù hợp với nhiều kích thước 

bình và ly. Chất liệu nhựa ABS cao cấp: An 

toàn, không chứa chất độc hại, bền bỉ theo 

thời gian.

12

41 26TP43 Bình sữa 240ml Cái

Chất liệu PPSU cao cấp, không chứa BPA và 

chịu nhiệt lên đến 200°C hoặc hơn. Núm ti 

silicon mềm mại, thiết kế van thông khí giúp 

bé bú dễ dàng, hạn chế đau bụng và đầy hơi.

Dung tích ≥ 240ml

100

42 26TP44 Bình sữa 120ml Cái

Chất liệu PPSU cao cấp, không chứa BPA và 

chịu nhiệt lên đến 200°C hoặc hơn. Núm ti 

silicon mềm mại, thiết kế van thông khí giúp 

bé bú dễ dàng, hạn chế đau bụng và đầy hơi.

Dung tích ≥ 120ml

150



43 26TP45 Nước giặt Kg
Mô tả kỹ thuật: Thương hiệu: Lix hoặc tương 

đương. Trọng lượng ≥  2kg. Dạng nước
24

44 26TP47 Giấy báo Gam

Loại giấy: Giấy in báo. Màu sắc: độ trắng 

ngà. Thành phần: chủ yếu từ sợi gỗ cơ học 

hoặc cơ hóa học                  Ứng dụng: để gói 

dụng cụ (dùng trong chuyên môn y tế). Kích 

thước: cuộn hoặc cắt theo yêu cầu (60 x 

85cm)

10

45 26TP48 Hóa chất pha xà phòng Phần

Hóa chất dạng nguyên liệu dùng để pha nước 

tẩy rửa, được chế biến sẵn dưới dạng bột 

mịn, đóng gói dưới dạng phần (mỗi phần 

gồm túi hóa chất và túi tạo mùi, tạo 

bọt...). Mỗi phần có thể pha ra từ 10 đến 40 

lít dung dịch nước rửa. Các loại phổ biến có 

hương chanh, hương thảo hoặc không hương, 

giúp tránh kích ứng da và không để lại mùi lạ 

trên dụng cụ, an toàn, không gây độc hại.

68

46 26TP49 Dây Nilon Cuộn

Dây được tạo thành từ các sợi polypropylene 

(PP) được kéo thành sợi to. Chịu lực tốt, khó 

bị đứt gãy ngay cả khi chịu tải trọng lớn. 

Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm hay nước. 

Sản xuất từ nguyên liệu mới, không gây ô 

nhiễm khi sử dụng. Có thể có nhiều màu sắc 

khác nhau (đỏ, xanh lá, vàng, trắng, xanh 

dương...) tạo sự thẩm mỹ và đa dạng trong 

ứng dụng

2

47 26TP50 Bọc vuốt Zipper Kg

Chất liệu: nhựa PE/HDPE.

Kích thước : nhiều kích thước       Túi vuốt 

mép Túi zipper vuốt mép là loại túi nhựa 

chất liệu HDPE , thổi từ hạt HDPE nguyên 

sinh nên độ dai, bền về cơ học. trên miệng túi 

có thanh nẹp nhựa khóa mép tiện lợi. Kích 

thước ≥ 6 x 7 cm

100

48 26TP51 Kệ dép 05 tầng Cái

Kệ 5 tầng làm từ chất liệu nhựa PP chính 

phẩm, dày dặn, cứng cáp, cầm lên cảm giác 

rất chắc chắn. Màu sắc tươi sáng, không 

chói: Đỏ, Dương, Xám trắng, màu nâu. Kích 

thước: ≥ 64 x 27 x 80,8 cm.

2



49 26TP52 Thùng chứa rác sinh hoạt Cái

Dung tích ≥ 100 lít, chất liệu: nhựa HDPE 

kích thước ≥ 535 x 476 x 830 mm. Màu sắc: 

xanh

3

50 26TP53 Thùng chứa rác tái chế Cái

Dung tích ≥ 100 lít, chất liệu: nhựa HDPE 

kích thước ≥ 535 x 476 x 830 mm. Màu sắc: 

trắng

3

51 26TP54 Dép Y tế không quai Đôi

Chất liệu: Nhựa EVA bền, nhẹ, thân thiện 

với môi trường, có độ đàn hồi cao. Chống 

trượt: Thiết kế đế chuyên dụng giúp ngăn 

ngừa té ngã, đặc biệt trên sàn ướt bệnh viện.

Thiết kế: Dạng sục không quai dễ tháo cởi, 

có lỗ thoáng khí giúp thoáng mát, không hôi 

chân.

Màu sắc: Đa dạng màu sắc (thường là trắng, 

xanh, xám).

Kích thước (Size): Đa dạng từ XS-6XL.

35

52 26TP55 Rổ nhựa Cái

Chất liệu nhựa PP (Polypropylene), không 

chứa BPA (Bisphenol A), có độ bền cao. 

Kích thước ≥ 24 x 18 x 8cm

30

Tổng cộng

Thuế VAT

Tổng thành tiền


